
STT Số bàn bảo vệ MSSV Họ Tên Lớp Thời gian Địa điểm

1 Bàn 16 11193672 Lê Hải Ngân TCTT 61C Sáng 13/6 A2-904

2 Bàn 16 11193866 Vũ Bảo Ngọc TCTT 61C Sáng 13/6 A2-904

3 Bàn 16 11196224 Trần Minh Sơn TCTT 61C Sáng 13/6 A2-904

4 Bàn 16 11194656 Đặng Quang Thắng TCTT 61C Sáng 13/6 A2-904

5 Bàn 16 11195534 Đỗ Phương Tú TCTT 61C Sáng 13/6 A2-904

6 Bàn 16 11196109 Nguyễn Hữu Anh Tuấn TCTT 61C Sáng 13/6 A2-904

7 Bàn 16 11195723 Nguyễn Bảo Vân TCTT 61C Sáng 13/6 A2-904

8 Bàn 16 11182776 Nguyễn Phương Linh TCTT 60B Sáng 13/6 A2-904

9 Bàn 17 11190478 Phạm Ngọc Anh TCTT 61C Sáng 13/6 A2-905

10 Bàn 17 11190774 Nguyễn Minh Châu TCTT 61C Sáng 13/6 A2-905

11 Bàn 17 11196420 Lê Thùy Dương TCTT 61C Sáng 13/6 A2-905

12 Bàn 17 11196316 Nguyễn Ngọc Hiếu TCTT 61C Sáng 13/6 A2-905

13 Bàn 17 11192653 Ngô Hoàng Lâm TCTT 61C Sáng 13/6 A2-905

14 Bàn 17 11196426 Nguyễn Quang Minh TCTT 61C Sáng 13/6 A2-905

15 Bàn 17 11196121 Nguyễn Bảo Ngọc TCTT 61C Sáng 13/6 A2-905

16 Bàn 17 11196414 Ngô Yến Nhi TCTT 61C Sáng 13/6 A2-905

17 Bàn 18 11196105 Đặng Linh Chi TCTT 61A Sáng 13/6 A2-906

18 Bàn 18 11193093 Vũ Phương Linh TCTT 61A Sáng 13/6 A2-906

19 Bàn 18 11193614 Đỗ Thị Thúy Nga TCTT 61B Sáng 13/6 A2-906

20 Bàn 18 11193307 Phạm Hoàng Phương Mai TCTT 61B Sáng 13/6 A2-906

21 Bàn 18 11194796 Nguyễn Phương Thảo TCTT 61B Sáng 13/6 A2-906

22 Bàn 18 11195533 Đinh Thanh Tú TCTT 61B Sáng 13/6 A2-906

23 Bàn 18 11195843 Nguyễn Thị Thảo Vy TCTT 61B Sáng 13/6 A2-906

24 Bàn 18 11194442 Đặng Hương Quỳnh TCTT 61C Sáng 13/6 A2-906

25 Bàn 19 11190047 Bùi Minh Anh TCTT 61A Sáng 13/6 A2-907

26 Bàn 19 11190762 Đỗ Vũ Hạnh Châu TCTT 61A Sáng 13/6 A2-907

27 Bàn 19 11196103 Nguyễn Đức TCTT 61A Sáng 13/6 A2-907

28 Bàn 19 11192663 Nguyễn Tùng Lâm TCTT 61A Sáng 13/6 A2-907

29 Bàn 19 11192770 Đinh Cao Nhật Linh TCTT 61A Sáng 13/6 A2-907

30 Bàn 19 11193889 Nguyễn Hoàng Nguyên TCTT 61A Sáng 13/6 A2-907

31 Bàn 19 11194353 Nguyễn Anh Quân TCTT 61A Sáng 13/6 A2-907

32 Bàn 19 11191737 Trần Minh Hằng TCTT 61B Sáng 13/6 A2-907

33 Bàn 25 11192307 Nguyễn Thị Thu Hương TCTT 61A Chiều 13/6 A2-903

34 Bàn 25 11196369 Trần Lê Hồng Nga TCTT 61A Chiều 13/6 A2-903

35 Bàn 25 11194527 Vũ Ngọc Quỳnh TCTT 61A Chiều 13/6 A2-903

36 Bàn 25 11194731 Trần Đức Thành TCTT 61A Chiều 13/6 A2-903

37 Bàn 25 11190177 Lê Phương Anh TCTT 61B Chiều 13/6 A2-903

38 Bàn 25 11190599 Vũ Lan Anh TCTT 61B Chiều 13/6 A2-903

39 Bàn 25 11194351 Ngô Minh Quân TCTT 61C Chiều 13/6 A2-903

40 Bàn 26 11192268 Lại Mai Hương TCTT 61B Chiều 13/6 A2-902

41 Bàn 26 11196385 Lưu Trung Kiên TCTT 61B Chiều 13/6 A2-902

42 Bàn 26 11193076 Trương Ngọc Huyền Linh TCTT 61B Chiều 13/6 A2-902

43 Bàn 26 11193511 Nguyễn Trà My TCTT 61B Chiều 13/6 A2-902

44 Bàn 26 11193657 Bùi Thu Ngân TCTT 61B Chiều 13/6 A2-902

45 Bàn 26 11194574 Nguyễn Tuấn Sơn TCTT 61B Chiều 13/6 A2-902

46 Bàn 26 11195558 Nguyễn Thị Minh Tú TCTT 61B Chiều 13/6 A2-902

47 Bàn 27 11190768 Lê Minh Châu TCTT 61B Chiều 13/6 A2-901

48 Bàn 27 11190938 Lê Cường TCTT 61B Chiều 13/6 A2-901



49 Bàn 27 11192780 Đỗ Mai Linh TCTT 61B Chiều 13/6 A2-901

50 Bàn 27 11193981 Lê Tuyết Nhi TCTT 61B Chiều 13/6 A2-901

51 Bàn 27 11194850 Phạm Phương Thảo TCTT 61B Chiều 13/6 A2-901

52 Bàn 27 11194937 Dương Minh Thu TCTT 61B Chiều 13/6 A2-901

53 Bàn 27 11196397 Đặng Minh Đức TCTT 61C Chiều 13/6 A2-901

54 Bàn 28 11195830 Hoàng Lê Vy TCTT 61A Chiều 13/6 A2-911

55 Bàn 28 11191934 Hoàng Trung Hiếu TCTT 61A Chiều 13/6 A2-911

56 Bàn 28 11196188 Đỗ Xuân Tùng TCTT 61B Chiều 13/6 A2-911

57 Bàn 28 11192996 Nguyễn Vũ Phương Linh TCTT 61C Chiều 13/6 A2-911

58 Bàn 28 11194300 Phạm Tô Lan Phương TCTT 61C Chiều 13/6 A2-911

59 Bàn 28 11195179 Vũ Thị Huyền Trâm TCTT 61C Chiều 13/6 A2-911

60 Bàn 28 11196394 Nguyễn Thanh Tùng TCTT 61C Chiều 13/6 A2-911

61 Bàn 29 11191568 Nguyễn Thu Hà TCTT 61A Chiều 13/6 A2-913

62 Bàn 29 11192075 Nguyễn Cảnh Hoàng TCTT 61A Chiều 13/6 A2-913

63 Bàn 29 11194304 Tạ Hà Phương TCTT 61A Chiều 13/6 A2-913

64 Bàn 29 11194359 Phạm Hồng Quân TCTT 61B Chiều 13/6 A2-913

65 Bàn 29 11195267 Lê Phạm Quỳnh Trang TCTT 61B Chiều 13/6 A2-913

66 Bàn 29 11196272 Lê Thục Anh TCTT 61C Chiều 13/6 A2-913

67 Bàn 29 11193333 Trịnh Thanh Mai TCTT 61C Chiều 13/6 A2-913

68 Bàn 30 11192258 Đào Thu Hương TCTT 61A Chiều 13/6 A2-915

69 Bàn 30 11194803 Nguyễn Phương Thảo TCTT 61A Chiều 13/6 A2-915

70 Bàn 30 11196290 Mai Đức Tú TCTT 61A Chiều 13/6 A2-915

71 Bàn 30 11190395 Nguyễn Thị Phương Anh TCTT 61B Chiều 13/6 A2-915

72 Bàn 30 11192963 Nguyễn Thị Thùy Linh TCTT 61B Chiều 13/6 A2-915

73 Bàn 30 11193640 Nguyễn Thu Nga TCTT 61C Chiều 13/6 A2-915

74 Bàn 30 11195897 Nguyễn Hoàng Yến TCTT 61C Chiều 13/6 A2-915

75 Bàn 31 11195353 Nguyễn Thị Thu Trang TCTT 61A Chiều 13/6 A2-916

76 Bàn 31 11196430 Võ Quỳnh Trang TCTT 61A Chiều 13/6 A2-916

77 Bàn 31 11195524 Ngô Xuân Trường TCTT 61A Chiều 13/6 A2-916

78 Bàn 31 11193683 Nguyễn Bùi Thảo Ngân TCTT 61A Chiều 13/6 A2-916

79 Bàn 31 11196356 Hoàng Phương Hoa TCTT 61B Chiều 13/6 A2-916

80 Bàn 31 11192113 Trương Việt Hoàng TCTT 61B Chiều 13/6 A2-916

81 Bàn 31 11192751 Cao Phương Linh TCTT 61B Chiều 13/6 A2-916

82 Bàn 31 11191481 Trịnh Thị Hương Giang TCTT 61C Chiều 13/6 A2-916

83 Bàn 32 11196273 Nguyễn Thị Thu Hằng TCTT 61A Chiều 13/6 A2-713

84 Bàn 32 11195630 Nguyễn Văn Tùng TCTT 61A Chiều 13/6 A2-713

85 Bàn 32 11196053 Đào Ngọc Diệp TCTT 61B Chiều 13/6 A2-713

86 Bàn 32 11193156 Nguyễn Đức Long TCTT 61B Chiều 13/6 A2-713

87 Bàn 32 11194240 Nguyễn Minh Phương TCTT 61B Chiều 13/6 A2-713

88 Bàn 32 11196266 Hoàng Đạo Duy TCTT 61B Chiều 13/6 A2-713

89 Bàn 32 11191377 Cao Trường Giang TCTT 61B Chiều 13/6 A2-713

90 Bàn 32 11195497 Ngô Phạm Hải Trung TCTT 61C Chiều 13/6 A2-713

91 Bàn 33 11190430 Nguyễn Trâm Anh TCTT 61A Chiều 13/6 A2-718

92 Bàn 33 11195145 Đỗ Thanh Trà TCTT 61A Chiều 13/6 A2-718

93 Bàn 33 11190099 Đinh Sỹ Anh TCTT 61B Chiều 13/6 A2-718

94 Bàn 33 11191633 Nguyễn Đức Hải TCTT 61B Chiều 13/6 A2-718

95 Bàn 33 11196337 Đỗ Vương Nhật Huy TCTT 61B Chiều 13/6 A2-718

96 Bàn 33 11195392 Phạm Quỳnh Trang TCTT 61B Chiều 13/6 A2-718

97 Bàn 33 11192512 Trịnh Khánh Huyền TCTT 61C Chiều 13/6 A2-718

98 Bàn 33 11192757 Đàm Ánh Linh TCTT 61C Chiều 13/6 A2-718



99 Bàn 34 11192892 Nguyễn Hà Linh TCTT 61A Chiều 13/6 A2-803

100 Bàn 34 11193237 Phạm Thị Thảo Ly TCTT 61A Chiều 13/6 A2-803

101 Bàn 34 11196411 Nguyễn Khánh Nam TCTT 61A Chiều 13/6 A2-803

102 Bàn 34 11196336 Nguyễn Anh Thư TCTT 61A Chiều 13/6 A2-803

103 Bàn 34 11194964 Nguyễn Minh Thư TCTT 61B Chiều 13/6 A2-803

104 Bàn 34 11196137 Phạm Mỹ Dung TCTT 61C Chiều 13/6 A2-803

105 Bàn 34 11193174 Trần Cao Long TCTT 61C Chiều 13/6 A2-803

106 Bàn 34 11191315 Đinh Vũ Duy TCTT 61C Chiều 13/6 A2-803

107 Bàn 35 11196312 Bạch Quốc Trung TCTT 61B Chiều 13/6 A2-804

108 Bàn 35 11191425 Nguyễn Hương Giang TCTT 61C Chiều 13/6 A2-804

109 Bàn 35 11191649 Trần Hoàng Hải TCTT 61C Chiều 13/6 A2-804

110 Bàn 35 11191879 Trần Minh Hiền TCTT 61C Chiều 13/6 A2-804

111 Bàn 35 11192071 Lê Việt Hoàng TCTT 61C Chiều 13/6 A2-804

112 Bàn 35 11196171 Ngô Quỳnh Hương TCTT 61C Chiều 13/6 A2-804

113 Bàn 35 11194952 Bành Anh Thư TCTT 61C Chiều 13/6 A2-804

114 Bàn 35 11195362 Nguyễn Thị Thu Trang TCTT 61C Chiều 13/6 A2-804

115 Bàn 36 11196245 Ngô Sơn Hà TCTT 61A Chiều 13/6 A2-805

116 Bàn 36 11193381 Đặng Đức Minh TCTT 61A Chiều 13/6 A2-805

117 Bàn 36 11194583 Vũ Danh Tài TCTT 61A Chiều 13/6 A2-805

118 Bàn 36 11194668 Nguyễn Mạnh Thắng TCTT 61A Chiều 13/6 A2-805

119 Bàn 36 11195243 Hán Thị Thu Trang TCTT 61A Chiều 13/6 A2-805

120 Bàn 36 11191015 Trần Tiến Đạt TCTT 61A Chiều 13/6 A2-805

121 Bàn 36 11192212 Lê Quang Hưng TCTT 61C Chiều 13/6 A2-805

122 Bàn 36 11195414 Tô Hạnh Trang TCTT 61C Chiều 13/6 A2-805

123 Bàn 37 11190382 Nguyễn Thị Minh Anh TCTT 61A Chiều 13/6 A2-806

124 Bàn 37 11190594 Vũ Dương Quỳnh Anh TCTT 61A Chiều 13/6 A2-806

125 Bàn 37 11196359 Mai Xuân Bách TCTT 61A Chiều 13/6 A2-806

126 Bàn 37 11191976 Trần Đức Hiếu TCTT 61A Chiều 13/6 A2-806

127 Bàn 37 11172285 Nguyễn Thúc Lý Huỳnh TCTT 59A Chiều 13/6 A2-806

128 Bàn 37 11194107 Lê Viết Khang Ninh TCTT 61B Chiều 13/6 A2-806

129 Bàn 37 11196114 Lê Thu Trà TCTT 61B Chiều 13/6 A2-806

130 Bàn 37 11195708 Đinh Hồng Vân TCTT 61B Chiều 13/6 A2-806

131 Bàn 38 11196246 Hứa Duy Anh TCTT 61A Chiều 13/6 A2-810

132 Bàn 38 11193024 Phan Khánh Linh TCTT 61A Chiều 13/6 A2-810

133 Bàn 38 11193462 Trịnh Đình Minh TCTT 61A Chiều 13/6 A2-810

134 Bàn 38 11190467 Phạm Lâm Anh TCTT 61B Chiều 13/6 A2-810

135 Bàn 38 11190700 Phạm Anh Bàng TCTT 61B Chiều 13/6 A2-810

136 Bàn 38 11191412 Lê Thị Linh Giang TCTT 61B Chiều 13/6 A2-810

137 Bàn 38 11191453 Nguyễn Trà Giang TCTT 61B Chiều 13/6 A2-810

138 Bàn 38 11175078 Lê Thị Anh Tú TCTT 59A Chiều 13/6 A2-810

139 Bàn 39 11191408 Lê Thị Hương Giang TCTT 61A Chiều 13/6 A2-811

140 Bàn 39 11194159 Phạm Trọng Phúc TCTT 61A Chiều 13/6 A2-811

141 Bàn 39 11191234 Đồng Thùy Dương TCTT 61B Chiều 13/6 A2-811

142 Bàn 39 11191947 Mai Trung Hiếu TCTT 61B Chiều 13/6 A2-811

143 Bàn 39 11193714 Trần Kim Ngân TCTT 61B Chiều 13/6 A2-811

144 Bàn 39 11193862 Trương Thị Hồng Ngọc TCTT 61B Chiều 13/6 A2-811

145 Bàn 39 11191400 Hoàng Tùng Giang TCTT 61C Chiều 13/6 A2-811

146 Bàn 39 11193080 Vũ Diệu Linh TCTT 61C Chiều 13/6 A2-811

147 Bàn 40 11196325 Felix Nguyễn Jennifer TCTT 61A Chiều 13/6 A2-812

148 Bàn 40 11195597 Nguyễn Thành Tuấn TCTT 61A Chiều 13/6 A2-812



149 Bàn 40 11193416 Nguyễn Hiếu Minh TCTT 61B Chiều 13/6 A2-812

150 Bàn 40 11190605 Vũ Ngọc Anh TCTT 61C Chiều 13/6 A2-812

151 Bàn 40 11196382 Nguyễn Ngọc Linh Đan TCTT 61C Chiều 13/6 A2-812

152 Bàn 40 11192888 Nguyễn Diệu Linh TCTT 61C Chiều 13/6 A2-812

153 Bàn 40 11194122 Nguyễn Kim Oanh TCTT 61C Chiều 13/6 A2-812

154 Bàn 40 11193575 Nguyễn Hoài Nam TCTT 61C Chiều 13/6 A2-812


